
 
BỘ TƯ PHÁP 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI 
 
 

 
DANH SÁCH CÁC MÔN HỌC, HỌC PHẦN TỔ CHỨC GIẢNG DẠY 

KHÓA 47 – SONG BẰNG LUẬT  
HỌC KỲ I NĂM HỌC 2026 – 2027 

 

 
STT 

 
Học phần 

 
BB/ 
TC 

 
Khối kiến thức 

Số tín 
chỉ 

Phương 
thức học 

(tuần) 

Dự kiến 
số lớp 

LT 

Dự 
kiến 

số lớp 
TL 

Đợt 
trong 
học kỳ 

1. 1
. 
Lịch sử nhà nước và pháp 
luật 

BB 
Khối kiến thức 

GDCN 
2 5 tuần 1 1 Đợt 1 

2. 2
. 

 Luật tố tụng dân sự BB 
Khối kiến thức 

GDCN 
3 15 tuần 1 1 15 tuần 

3. 3
. 
Luật đất đai BB 

Khối kiến thức 
GDCN 

3 15 tuần 1 1 15 tuần 

4. 4
. 
Tư pháp quốc tế BB 

Khối kiến thức 
GDCN 

4 15 tuần 1 1 15 tuần 

5. 5
. 
Pháp luật cộng đồng Asean BB 

Khối kiến thức 
GDCN 

2 5 tuần 1 1 Đợt 3 

6. 6
. 
Kỹ năng chung tư vấn pháp 
luật 

TC 
Khối kiến thức 

GDCN 
2 5 tuần 1 1 Đợt 1 

7.  
7
. 
Tổ chức tội phạm Mafia TC 

Khối kiến thức 
GDCN 

2 5 tuần 1 1 Đợt 2 

8. 8
. 
Luật bình đẳng giới TC 

Khối kiến thức 
GDCN 

3 5 tuần 1 1 Đợt 3 

 
* Đợt giảng 1: Từ ngày 10/08/2026 đến 13/09/2026 
* Đợt giảng 2: Từ ngày 14/09/2026 đến 18/10/2026 
* Đợt giảng 3: Từ ngày 19/10/2026 đến 22/11/2026 

Dự kiến thời gian thi: 
* Đợt 1: Từ ngày 26/10/2026 đến 22/11/2026 
* Đợt 2: Từ ngày 30/11/2026 đến 27/12/2026 
* Lưu ý các môn có hình thức thi vấn đáp thi Đợt 2 

cuối kì 

 
Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2026 

TL. HIỆU TRƯỞNG 
KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
 

(Đã ký) 
 

Phạm Hoài Điệp 



 

BỘ TƯ PHÁP 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI 

 
 
 

DANH SÁCH CÁC MÔN HỌC, HỌC PHẦN TỔ CHỨC GIẢNG DẠY 
KHÓA 47 – SONG BẰNG LUẬT KINH TẾ 

HỌC KỲ I NĂM HỌC 2026 – 2027 
 

STT Học phần BB/TC Khối kiến thức 
Số 
tín 
chỉ 

Phương 
thức 
học 

(tuần) 

Dự 
kiến 

số lớp 
LT 

Dự 
kiến 

số lớp  
TL 

Đợt 
trong 
học 
kỳ 

1.  
 

Luật thương mại 2 BB 
Khối kiến thức 

GDCN 
2 5 tuần 1 1 Đợt 1 

2.  Luật tố tụng dân sự BB 
Khối kiến thức 

GDCN 
3 

 
15 tuần 

1 1 15 tuần 

3.  
 

Luật đất đai 
 

BB 
Khối kiến thức 

GDCN 
3 

 
15 tuần 

1 1 15 tuần 

4.  Luật ngân hàng BB 
Khối kiến thức tốt 

nghiệp 
3 15 tuần 1 1 15 tuần 

5.  Luật môi trường BB 
Khối kiến thức 

GDCN 
3 15 tuần 1 1 15 tuần 

6.  Luật sở hữu trí tuệ BB 
Khối kiến thức 

GDCN 
3 15 tuần 1 1 15 tuần 

7.  
 

Luật lao động BB 
Khối kiến thức 

GDCN 
3 15 tuần 1 1 15 tuần 

8.  Luật đầu tư TC 
Khối kiến thức 

GDCN 
2 5 tuần 1 1 Đợt 1 

 
* Đợt giảng 1: Từ ngày 10/08/2026 đến 13/09/2026 
* Đợt giảng 2: Từ ngày 14/09/2026 đến 18/10/2026 
* Đợt giảng 3: Từ ngày 19/10/2026 đến 22/11/2026 

Dự kiến thời gian thi: 
* Đợt 1: Từ ngày 26/10/2026 đến 22/11/2026 
* Đợt 2: Từ ngày 30/11/2026 đến 27/12/2026 
* Lưu ý các môn có hình thức thi vấn đáp thi Đợt 2 

cuối kì 

 
Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2026 

TL. HIỆU TRƯỞNG 
KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
 

(Đã ký) 
 

Phạm Hoài Điệp 



 

 

BỘ TƯ PHÁP 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI 
 

DANH SÁCH CÁC MÔN HỌC, HỌC PHẦN TỔ CHỨC GIẢNG DẠY 
KHÓA 48 – NGÀNH LUẬT (4801- 4816) 

HỌC KỲ I NĂM HỌC 2026 – 2027 
 

 
STT 

 
Học phần 

 
BB/TC 

 
Khối kiến thức 

Số 
tín 
chỉ 

Phương 
thức học 

(tuần) 

Dự 
kiến số 
lớp LT 

Dự 
kiến số 
lớp TL 

Đợt 
trong 
học kỳ 

1.  Luật an sinh xã hội TC 
Khối kiến thức 

GCCN 
2 5 tuần 4 8 Đợt 1 

2.  
Pháp luật về kinh doanh 
bất động sản 

TC 
Khối kiến thức 

GCCN 
2 5 tuần 4 8 Đợt 1 

3.  
Thủ tục đặc biệt trong tố 
tụng dân sự 

TC 
Khối kiến thức 

GCCN 
2 5 tuần 4 8 Đợt 1 

4.  Luật thi hành án dân sự TC 
Khối kiến thức 

GCCN 
3 5 tuần 4 8 Đợt 1 

5.  
Pháp luật Quốc tế và 
pháp luật Việt Nam về 
quyền con người 

TC 
Khối kiến thức 

GCCN 
3 5 tuần 4 8 Đợt 1 

6.  
 

Pháp luật về thu hồi đất 
bồi thường và giải phóng 
mặt bằng 

TC 
Khối kiến thức 

GCCN 
2 5 tuần 4 8 Đợt 1 

7.  
Pháp luật về điều ước 
quốc tế 

TC 
Khối kiến thức 

GCCN 
2 5 tuần 4 8 Đợt 1 

8.  
 

Pháp luật vận chuyển 
hàng hải quốc tế 

TC 
Khối kiến thức 

GCCN 
2 5 tuần 2 4 Đợt 1 

9.  
Pháp luật vận chuyển 
hàng không quốc tế 

TC 
Khối kiến thức 

GCCN 
2 5 tuần 4 8 Đợt 1 

10.  
Pháp luật Liên minh châu 
Âu 

TC 
Khối kiến thức 

GCCN 
3 5 tuần 4 8 Đợt 1 

11.  
Kỹ năng tư vấn pháp luật 
trong lĩnh vực lao động 
(Trực tuyến) 

TC 
Khối kiến thức 

GCCN 
2 5 tuần 4 4 Đợt 1 

12.  
Kỹ năng tư vấn pháp luật 
trong lĩnh vực đất đai 

TC 
Khối kiến thức 

GCCN 
3 5 tuần 4 8 Đợt 1 

13.  
Kỹ năng tham gia giải 
quyết các vụ án dân sự 

TC 
Khối kiến thức 

GCCN 
3 5 tuần 4 8 Đợt 1 

14.  
WTO Law (Luật WTO) – 
Học bằng Tiếng anh 

TC 
Khối kiến thức 

GCCN 
2 5 tuần 1 2 Đợt 1 



 

 

 
STT 

 
Học phần 

 
BB/TC 

 
Khối kiến thức 

Số 
tín 
chỉ 

Phương 
thức học 

(tuần) 

Dự 
kiến số 
lớp LT 

Dự 
kiến số 
lớp TL 

Đợt 
trong 
học kỳ 

15.  
International Investment 
Law (Luật đầu tư quốc tế) 
– Học bằng Tiếng anh  

TC 
Khối kiến thức 

GCCN 
2 5 tuần 1 2 Đợt 1 

16.  

Law on International 
Franchising  
(Luật nhượng quyền 
thương mại quốc tế) – 
Học bằng Tiếng anh 

TC 
Khối kiến thức 

GCCN 
2 5 tuần 1 2 Đợt 1 

17.  Thực tập chuyên môn BB 
Khối kiến thức 

tốt nghiệp 
7 9 tuần   

Đợt 
2,3 

 
 
* Đợt giảng 1: Từ ngày 10/08/2026 đến 13/09/2026 
* Đợt giảng 2: Từ ngày 14/09/2026 đến 18/10/2026 
* Đợt giảng 3: Từ ngày 19/10/2026 đến 22/11/2026 

Dự kiến thời gian thi: 
* Đợt 1: Từ ngày 26/10/2026 đến 22/11/2026 
* Đợt 2: Từ ngày 30/11/2026 đến 27/12/2026 
* Lưu ý các môn có hình thức thi vấn đáp thi Đợt 2 

cuối kì 

 
Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2026 

TL. HIỆU TRƯỞNG 
KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
 

(Đã ký) 
 

Phạm Hoài Điệp 
 
 



  

BỘ TƯ PHÁP 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI 
 

DANH SÁCH CÁC MÔN HỌC, HỌC PHẦN TỔ CHỨC GIẢNG DẠY 
KHÓA 48 – NGÀNH LUẬT KINH TẾ (4817-4824) 

HỌC KỲ I NĂM HỌC 2026 – 2027 

 
STT 

 
Học phần 

 
BB/TC 

 
Khối kiến 

thức 

Số 
tín 
chỉ 

 
Phương 
thức học 

(tuần) 

Dự 
kiến số 
lớp LT 

Dự 
kiến số 
lớp TL 

Đợt 
trong 
học kỳ 

1.  Thực tập chuyên môn BB 
Khối kiến thức 

 tốt nghiệp 
7 9 tuần 4 8 

Đợt 
2,3 

2.  
Luật tố tụng hình sự 
(4817, 4819) 

TC 
Khối kiến thức 

GDCN 
3 5 tuần 1 2 Đợt 1 

3.  
Luật thi hành án dân sự 
(4817) 

TC 
Khối kiến thức 

GDCN 
3 5 tuần 1 1 Đợt 1 

4.  

Luật chứng khoán (4817, 
4818, 4819, 4821, 4822, 
4823, 4824) 

TC 
Khối kiến thức 

GDCN 
3 5 tuần 4 7 Đợt 1 

5.  
Pháp luật tài chính doanh 
nghiệp (4818, 4822) 

TC 
Khối kiến thức 

GDCN 
2 5 tuần 1 2 Đợt 1 

6.  
 

Pháp luật về bảo đảm 
thực hiện nghĩa vụ 
(4818) 

TC 
Khối kiến thức 

GDCN 
2 5 tuần 1 1 Đợt 1 

7.  

Hợp đồng trong hoạt 
động thương mại (4822, 
4824, 4818) 

TC 
Khối kiến thức 

GDCN 
2 5 tuần 2 3 Đợt 1 

8.  

Pháp luật về quản trị 
nhân sự (4819, 4823, 
4824) 

TC 
Khối kiến thức 

GDCN 
3 5 tuần 2 3 Đợt 1 

9.  
Kinh tế học pháp luật 
(4820) 

TC 
Khối kiến thức 

GDCN 
3 5 tuần 1 1 Đợt 1 

10.  

Kỹ năng tư vấn pháp luật 
trong lĩnh vực bất động 
sản (4820) 

TC 
Khối kiến thức 

GDCN 
2 5 tuần 1 1 Đợt 1 

11.  
Kỹ năng tư vấn pháp luật 
thuế (4820) 

TC 
Khối kiến thức 

GDCN 
2 5 tuần 1 1 Đợt 1 



  

 
STT 

 
Học phần 

 
BB/TC 

 
Khối kiến 

thức 

Số 
tín 
chỉ 

 
Phương 
thức học 

(tuần) 

Dự 
kiến số 
lớp LT 

Dự 
kiến số 
lớp TL 

Đợt 
trong 
học kỳ 

12.  
Kỹ năng tư vấn hợp đồng 
trong lao động (4820) 

TC  
Khối kiến thức 

GDCN 
2 5 tuần 1 1 Đợt 1 

13.  
Luật bảo vệ quyền lợi 
người tiêu dùng (4821) 

TC 
Khối kiến thức 

GDCN 
2 5 tuần 1 1 Đợt 1 

14.  

Kỹ năng tư vấn pháp luật 
trong lĩnh vực thương 
mại (4821, 4822) 

TC 
Khối kiến thức 

GDCN 
2 5 tuần 1 2 Đợt 1 

15.  
Kỹ năng tranh tụng của 
nghề luật (4821) 

TC 
Khối kiến thức 

GDCN 
2 5 tuần 1 1 Đợt 1 

16.  Luật học so sánh (4823) TC 
Khối kiến thức 

GDCN 
3 5 tuần 1 1 Đợt 1 

 
* Đợt giảng 1: Từ ngày 10/08/2026 đến 13/09/2026 
* Đợt giảng 2: Từ ngày 14/09/2026 đến 18/10/2026 
* Đợt giảng 3: Từ ngày 19/10/2026 đến 22/11/2026 

Dự kiến thời gian thi: 
* Đợt 1: Từ ngày 26/10/2026 đến 22/11/2026 
* Đợt 2: Từ ngày 30/11/2026 đến 27/12/2026 
* Lưu ý các môn có hình thức thi vấn đáp thi Đợt 2 

cuối kì 

 
Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2026 

TL. HIỆU TRƯỞNG 
KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
 

(Đã ký) 
 

Phạm Hoài Điệp 



 

BỘ TƯ PHÁP 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI 
 

DANH SÁCH CÁC MÔN HỌC, HỌC PHẦN TỔ CHỨC GIẢNG DẠY  
KHÓA 48 – NGÀNH LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ (4825 - 4827) 

  HỌC KỲ I NĂM HỌC 2026 – 2027 
 

 
STT 

 
Học phần 

 
BB/TC 

 
Khối kiến thức 

Số 
tín 
chỉ 

Phương 
thức học 

(tuần) 

Dự 
kiến 

số lớp 
LT 

Dự 
kiến 

số lớp 
TL 

Đợt 
trong 
học kỳ 

1. 
Tiếng Anh pháp lý nâng 
cao 2 

BB 
 Kiến thức 
ngành Luật 

TMQT 
3 15 tuần 6  15 tuần 

2. 
Thanh toán quốc tế (4825, 
4826) 

TC 
Kiến thức 

ngành Luật 
TMQT 

3 5 tuần 1 2 Đợt 2 

3. 

Giải quyết tranh chấp đầu 
tư giữa Chính phủ nước 
tiếp nhận đầu tư và nhà 
đầu tư nước ngoài (4825, 
4827, 4826) 

TC 
Kiến thức 

ngành Luật 
TMQT 

3 5 tuần 2 3 Đợt 1 

4. 
Quyền sở hữu trí tuệ trong 
thương mại điện tử (4825, 
4826) 

TC 
Kiến thức 

ngành Luật 
TMQT 

2 5 tuần 1 2 Đợt 1 

5. 
Pháp luật về mua sắm 
chính phủ (4827) 

TC 
Kiến thức 

ngành Luật 
TMQT 

3 5 tuần 1 1 Đợt 2 

 
6. 

Pháp luật về thị trường nội 
khối EU (4827) 

TC 
Kiến thức 

ngành Luật 
TMQT 

2 
 

5 tuần 
1 1 Đợt 1 

7. 
Luật thi hành án dân sự 
(4825)  

TC 
Khối kiến thức 

bổ trợ 
3 5 tuần 1 1 Đợt 2 

8. 
Pháp luật về bảo đảm thực 
hiện nghĩa vụ (4825) 

TC 
Khối kiến thức 

bổ trợ 
2 5 tuần 1 1 Đợt 1 

9. 
Luật lao động (4826, 
4827) 

TC 
Khối kiến thức 

bổ trợ 
3 5 tuần 1 2 Đợt 2 

 
10. 

Xây dựng văn bản pháp 
luật (4826) 

 
TC 

Khối kiến thức 
bổ trợ 

2 5 tuần 1 1 Đợt 2 



 

 
STT 

 
Học phần 

 
BB/TC 

 
Khối kiến thức 

Số 
tín 
chỉ 

Phương 
thức học 

(tuần) 

Dự 
kiến 

số lớp 
LT 

Dự 
kiến 

số lớp 
TL 

Đợt 
trong 
học kỳ 

11. 
Kỹ năng diễn án giả tưởng 
trong lĩnh vực pháp luật 
thương mại quốc tế (4827) 

TC 
Khối kiến thức 

bổ trợ 
2 5 tuần  1 1 Đợt 1 

 
* Đợt giảng 1: Từ ngày 10/08/2026 đến 13/09/2026 
* Đợt giảng 2: Từ ngày 14/09/2026 đến 18/10/2026 
* Đợt giảng 3: Từ ngày 19/10/2026 đến 22/11/2026 

Dự kiến thời gian thi: 
* Đợt 1: Từ ngày 26/10/2026 đến 22/11/2026 
* Đợt 2: Từ ngày 30/11/2026 đến 27/12/2026 
Lưu ý các môn có hình thức thi vấn đáp thi Đợt 2 cuối kì 

 
Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2026 

TL. HIỆU TRƯỞNG 
KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
 

(Đã ký) 
 

Phạm Hoài Điệp 
  



 

BỘ TƯ PHÁP 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI 
 

DANH SÁCH CÁC MÔN HỌC, HỌC PHẦN TỔ CHỨC GIẢNG DẠY 
KHÓA 48 – NGÀNH NGÔN NGỮ ANH (4828 – 4830) 

HỌC KỲ I NĂM HỌC 2026 – 2027 
 

 
STT 

 
Học phần 

 
BB/TC 

 
Khối kiến thức 

Số 
tín 
chỉ 

Phương 
thức học 

(tuần) 

Dự 
kiến 

số lớp 
LT 

Dự 
kiến 

số lớp 
TL 

Đợt 
trong 
học 
kỳ 

1. 
Giao tiếp giao thoa 
văn hóa 

BB 
Kiến thức ngôn ngữ 
học Anh và văn hóa 

    3 15 tuần   15 tuần  

2. 
Tiếng Anh pháp lý 
nâng cao 3 (4829, 
4830,4828) 

TC 
Kiến thức tiếng Anh 
pháp lý và nâng cao 

2 5 tuần 6  Đợt 3 

3. 
Tiếng Trung (4828, 
4830) 

TC 
Kiến thức tiếng Anh 
pháp lý và nâng cao 

4 5 tuần 4  15 tuần  

4. Tiếng Nga (4829) TC 
Kiến thức tiếng Anh 
pháp lý và nâng cao 

4 5 tuần 2  15 tuần  

5. 
Luật hình sự 1 (4828, 
4829, 4830) 

TC 
Kiến thức tiếng Anh 
pháp lý và nâng cao 

3 5 tuần 2 3 Đợt 1 

 
* Đợt giảng 1: Từ ngày 10/08/2026 đến 13/09/2026 
* Đợt giảng 2: Từ ngày 14/09/2026 đến 18/10/2026 
* Đợt giảng 3: Từ ngày 19/10/2026 đến 22/11/2026 

Dự kiến thời gian thi: 
* Đợt 1: Từ ngày 26/10/2026 đến 22/11/2026 
* Đợt 2: Từ ngày 30/11/2026 đến 27/12/2026 
* Lưu ý các môn có hình thức thi vấn đáp thi Đợt 2 

cuối kì 

 
Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2026 

TL. HIỆU TRƯỞNG 
KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
 

(Đã ký) 
 

Phạm Hoài Điệp 
 



 

 
BỘ TƯ PHÁP 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI 
 

DANH SÁCH CÁC MÔN HỌC, HỌC PHẦN TỔ CHỨC GIẢNG DẠY  
KHÓA 48 – NGÀNH LUẬT CHẤT LƯỢNG CAO (4831 – 4826) 

HỌC KỲ I NĂM HỌC 2026 – 2027 
 

 
STT 

 
Học phần 

 
BB/TC 

 
Khối kiến thức 

Số 
tín 
chỉ 

Phương 
thức học 

(tuần) 

Dự 
kiến 

số lớp 
LT 

Dự 
kiến 

số lớp 
TL 

Đợt 
trong 
học kỳ 

1. Thực tập chuyên môn BB 
Khối kiến thức 

tốt nghiệp 
7 9 tuần   Đợt 2,3 

2. 
Tâm lý học tội phạm 
(4831, 4832, 4833) 

TC 
Khối kiến thức 

GDCN 
2 5 tuần 2 3 Đợt 1  

3. 

Legal reasoning and 
legal writing for legal 
professionals (Kỹ 
năng lập luận và viết 
dành cho nghề luật) 
(4831, 4835, 4836) 

TC 
Khối kiến thức 

GDCN 
2 5 tuần 2 3 Đợt 1 

4. 

International 
Investment Law (Luật 
đầu tư quốc tế) (4831, 
4832,4833, 4835, 
4836) 

TC 
Khối kiến thức 

GDCN 
2 5 tuần 3 5 Đợt 1 

5. 

Law on Commercial 
Arbitration (Pháp luật 
về trọng tài thương 
mại) (4831, 4833, 
4834) 

TC 
Khối kiến thức 

GDCN 
3 5 tuần 2 3 Đợt 1 

6. 

Comparative 
Constitution Law 
(Luật hiến pháp so 
sánh) (4832) 

TC 
Khối kiến thức 

GDCN 
2 5 tuần 1 1 Đợt 1 

7. 
Comparative Contract 
Law (Luật hợp đồng 
so sánh) (4833) 

TC 
Khối kiến thức 

GDCN 
2 5 tuần 1 1 Đợt 1 



 

 
STT 

 
Học phần 

 
BB/TC 

 
Khối kiến thức 

Số 
tín 
chỉ 

Phương 
thức học 

(tuần) 

Dự 
kiến 

số lớp 
LT 

Dự 
kiến 

số lớp 
TL 

Đợt 
trong 
học kỳ 

8. 

Presentation skills for 
lawyer in adversarial 
context (Kỹ năng 
tranh tụng của nghề 
luật) (4834) 

TC 
Khối kiến thức 

GDCN 
2 5 tuần 1 1 Đợt 1 

9. 

Fundamental civil 
rights in the modern 
world (Quyền dân sự 
cơ bản của người dân 
trong thế giới hiện 
đại) (4834) 

TC 
Khối kiến thức 

GDCN 
2 5 tuần 1 1 Đợt 1 

10. 
Tâm lý học tư pháp 
(4834) 

TC 
Khối kiến thức 

GDCN 
2 5 tuần 1 1 Đợt 1 

11. 
Pháp luật về hợp 
đồng chuyên sâu 
(4835) 

TC 
Khối kiến thức 

GDCN 
3 5 tuần 1 1 Đợt 1 

12. 
Comparative law 
(Luật học so sánh) 
(4832, 4836) 

TC 
Khối kiến thức 

GDCN 
3 5 tuần  1 2 Đợt 1 

13. 
International Criminal 
Law (Luật hình sự 
quốc tế) (4836) 

TC 
Khối kiến thức 

GDCN 
2 5 tuần  1 1 Đợt 1 

14. 

Law on Security 
Devices (Pháp luật về 
bảo đảm thực hiện 
nghĩa vụ) (4835) 

TC 
Khối kiến thức 

GDCN 
2 5 tuần  1 1 Đợt 1 

 
* Đợt giảng 1: Từ ngày 10/08/2026 đến 13/09/2026 
* Đợt giảng 2: Từ ngày 14/09/2026 đến 18/10/2026 
* Đợt giảng 3: Từ ngày 19/10/2026 đến 22/11/2026 

Dự kiến thời gian thi: 
* Đợt 1: Từ ngày 26/10/2026 đến 22/11/2026 
* Đợt 2: Từ ngày 30/11/2026 đến 27/12/2026 
* Lưu ý các môn có hình thức thi vấn đáp thi Đợt 2 

cuối kì 

 
Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2026 

TL. HIỆU TRƯỞNG 
KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
 

(Đã ký) 
 

Phạm Hoài Điệp 
 



 

BỘ TƯ PHÁP 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI 

 
DANH SÁCH CÁC MÔN HỌC, HỌC PHẦN TỔ CHỨC GIẢNG DẠY 

KHÓA 48 - NGÀNH LUẬT KINH TẾ CHẤT LƯỢNG CAO (4837, 4838)  
HỌC KỲ I NĂM HỌC 2026 – 2027 

 

 
STT 

 
Học phần 

 
BB/TC 

 
Khối kiến 

thức 

Số 
tín 
chỉ 

Phương 
thức học 

(tuần) 

Dự 
kiến 

số lớp 
LT 

Dự 
kiến 

số lớp 
TL 

Đợt 
trong 
học kỳ 

1. Thực tập chuyên môn BB 
Khối kiến thức 

tốt nghiệp 
7 9 tuần   Tuần 2,3 

 
* Đợt giảng 1: Từ ngày 10/08/2026 đến 13/09/2026 
* Đợt giảng 2: Từ ngày 14/09/2026 đến 18/10/2026 
* Đợt giảng 3: Từ ngày 19/10/2026 đến 22/11/2026 

Dự kiến thời gian thi: 
* Đợt 1: Từ ngày 26/10/2026 đến 22/11/2026 
* Đợt 2: Từ ngày 30/11/2026 đến 27/12/2026 
* Lưu ý các môn có hình thức thi vấn đáp thi Đợt 2 

cuối kì 

 
Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2026 

TL. HIỆU TRƯỞNG 
KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
 

(Đã ký) 
 

Phạm Hoài Điệp 
 



 

BỘ TƯ PHÁP 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI 

 
DANH SÁCH CÁC MÔN HỌC, HỌC PHẦN TỔ CHỨC GIẢNG DẠY 

KHÓA 48 - SONG BẰNG LUẬT  
HỌC KỲ I NĂM HỌC 2026 – 2027 

 

 
ST
T 

 
Học phần 

 
BB/TC 

 
Khối kiến 

thức 

Số 
tín 
chỉ 

Phương 
thức 
học 

(tuần) 

Dự 
kiến 
số 
lớp 
LT 

Dự 
kiến 
số 
lớp 
TL 

Đợt 
trong 
học kỳ 

 
1. 

Luật thương mại 2 
 

BB 
Khối kiến thức 

GDCN 
2 5 tuần 1 1 Đợt 1 

 
2. 

Tội phạm học BB 
Khối kiến thức 

GDCN 
2 5 tuần 1 1 Đợt 2 

3. Luật lao động BB 
Khối kiến thức 

GDCN 
3 15 tuần 1 1 15 tuần 

4. Luật tố tụng hình sự BB 
Khối kiến thức 

GDCN 
3 15 tuần 1 1 15 tuần 

5. 
Luật hôn nhân và gia 
đình 

BB 
Khối kiến thức 

GDCN 
3 15 tuần 1 1 15 tuần 

 
* Đợt giảng 1: Từ ngày 10/08/2026 đến 13/09/2026 
* Đợt giảng 2: Từ ngày 14/09/2026 đến 18/10/2026 
* Đợt giảng 3: Từ ngày 19/10/2026 đến 22/11/2026 

Dự kiến thời gian thi: 
* Đợt 1: Từ ngày 26/10/2026 đến 22/11/2026 
* Đợt 2: Từ ngày 30/11/2026 đến 27/12/2026 
* Lưu ý các môn có hình thức thi vấn đáp thi Đợt 2 

cuối kì 

 
Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2026 

TL. HIỆU TRƯỞNG 
KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
 

(Đã ký) 
 

Phạm Hoài Điệp 



 

BỘ TƯ PHÁP 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI 

 
DANH SÁCH CÁC MÔN HỌC, HỌC PHẦN TỔ CHỨC GIẢNG DẠY 

KHÓA 49 – NGÀNH LUẬT (4901-4920) 
HỌC KỲ I NĂM HỌC 2026 – 2027 

 

 
STT 

 
Học phần 

 
BB/TC 

 
Khối kiến thức 

Số 
tín 
chỉ 

Phương 
thức học 

(tuần) 

Dự 
kiến 

số lớp 
LT 

Dự 
kiến 

số lớp 
TL 

Đợt 
trong 
học kỳ 

 
1. 

Tư tưởng Hồ Chí Minh 
(1/2 khoá sau) 

BB 
Khối kiến thức 

GDĐC 
2 5 tuần 5 10 Đợt 1  

 
2. 

Luật tố tụng hình sự 
(1/2 khoá đầu) 

 
BB 

Khối kiến thức 
GDCN 

3 15 tuần 5 10 15 tuần 

 
3. 

Luật tố tụng dân sự 
(1/2 khoá đầu) 

 
BB 

Khối kiến thức 
GDCN 

3 15 tuần 5 10 15 tuần 

 
4. 

Luật lao động (1/2 
khoá đầu) 

 
BB 

Khối kiến thức 
GDCN 

3 15 tuần 5 10 15 tuần  

 
5. 

Công pháp quốc tế (1/2 
khoá sau) 

BB 
Khối kiến thức 

GDCN 
4 15 tuần 5 10 15 tuần  

6. 
Tư pháp quốc tế (1/2 
khoá sau) 

BB 
Khối kiến thức 

GDCN 
4 15 tuần 5 10 15 tuần  

7. 
Đánh giá tác động 
chính sách trong 
XDPL 

TC 
Khối kiến thức 

GDCN 
2 5 tuần  3 3 Đợt 2 

8. 
Pháp luật về hợp đồng 
chuyên sâu 

TC 
Khối kiến thức 

GDCN 
3 5 tuần 3 6 Đợt 3 

9. 

Pháp luật về trách 
nhiệm bồi thường thiệt 
hại ngoài hợp đồng 
chuyên sâu 

TC 

Khối kiến thức 
GDCN 

2 5 tuần 3 6 Đợt 3 

10. Luật nhà ở TC 
Khối kiến thức 

GDCN 
2 5 tuần 3 6 Đợt 2  

11. Luật bình đẳng giới TC 
Khối kiến thức 

GDCN 
3 5 tuần 3 6 Đợt 3 

12. Luật chứng khoán TC 
Khối kiến thức 

GDCN 
2 5 tuần 3 6 Đợt 2 

13. 
Luật kinh doanh bảo 
hiểm 

TC 
Khối kiến thức 

GDCN 
2 5 tuần 3 6 Đợt 3 



 

 
STT 

 
Học phần 

 
BB/TC 

 
Khối kiến thức 

Số 
tín 
chỉ 

Phương 
thức học 

(tuần) 

Dự 
kiến 

số lớp 
LT 

Dự 
kiến 

số lớp 
TL 

Đợt 
trong 
học kỳ 

14. 
Kỹ năng soạn thảo văn 
bản hành chính thông 
dụng 

TC 
Khối kiến thức 

GDCN 
2 5 tuần 3 3 Đợt 3 

15. 
Kỹ năng tư vấn pháp 
luật trong lĩnh vực 
hình sự 

TC 
Khối kiến thức 

GDCN 
2 5 tuần 3 6 Đợt 2 

16. 
Kỹ năng tư vấn pháp 
luật trong lĩnh vực hôn 
nhân và gia đình 

TC 
Khối kiến thức 

GDCN 
2 5 tuần 3 6 Đợt 3 

17. 
Kỹ năng tư vấn pháp 
luật trong lĩnh vực sở 
hữu trí tuệ 

TC 
Khối kiến thức 

GDCN 
2 5 tuần 3 6 Đợt 2 

18. 

Law on International 
Franchising 
(Nhượng quyền 
thương mại quốc tế) – 
Học bằng Tiếng anh 

TC 
Khối kiến thức 

GDCN 
2 5 tuần 2 4 Đợt 3 

 
* Đợt giảng 1: Từ ngày 10/08/2026 đến 13/09/2026 
* Đợt giảng 2: Từ ngày 14/09/2026 đến 18/10/2026 
* Đợt giảng 3: Từ ngày 19/10/2026 đến 22/11/2026 

Dự kiến thời gian thi: 
* Đợt 1: Từ ngày 26/10/2026 đến 22/11/2026 
* Đợt 2: Từ ngày 30/11/2026 đến 27/12/2026 
* Lưu ý các môn có hình thức thi vấn đáp thi Đợt 2 

cuối kì 

 
Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2026 

TL. HIỆU TRƯỞNG 
KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
 

(Đã ký) 
 

Phạm Hoài Điệp 



 
BỘ TƯ PHÁP 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI 
 

DANH SÁCH CÁC MÔN HỌC, HỌC PHẦN TỔ CHỨC GIẢNG DẠY 

KHÓA 49 – NGÀNH LUẬT KINH TẾ (4921 – 4929)  
HỌC KỲ I NĂM HỌC 2026 – 2027 

 

 
STT 

 
Học phần 

 
BB/TC 

 
Khối kiến thức 

Số 
tín 
chỉ 

Phương 
thức học 

(tuần) 

Dự 
kiến số 
lớp LT 

Dự 
kiến số 
lớp TL 

Đợt 
trong 
học kỳ 

1. 
Lịch sử Đảng cộng 
sản Việt Nam 

BB 
Khối kiến thức 

GDĐC 
2 5 tuần 5 9 Đợt 1 

2. Luật ngân hàng BB 
Khối kiến thức 

GDCN 
3 15 tuần 5 9 15 tuần  

3. Luật cạnh tranh BB 
Khối kiến thức 

GDCN 
3 15 tuần 5 9 15 tuần  

4. 
Luật thương mại quốc 
tế 

BB 
Khối kiến thức 

GDCN 
2 5 tuần 5 9 Đợt 2 

 
5. 

Luật hình sự 2 (4921) 
 

TC 
Khối kiến thức 

GDCN 
2 5 tuần 1 1 Đợt 1 

6. 

Kỹ năng chung về tư 
vấn pháp luật (4921, 
4923, 4924, 4925, 
4929) 

TC 
Khối kiến thức 

GDCN 
2 5 tuần 3 5 Đợt 2 

7. 
 

Hợp đồng trong hoạt 
động thương mại 
(4921, 4925, 4928) 

TC 
Khối kiến thức 

GDCN 
2 5 tuần 2 3 Đợt 2 

8. 
Luật hôn nhân và gia 
đình (4922, 4924) 

TC 
Khối kiến thức 

GDCN 
2 5 tuần 1 2 Đợt 2 

9. 
Kỹ năng soạn thảo 
văn bản hành chính 
thông dụng (4922) 

TC 
Khối kiến thức 

GDCN 
2 5 tuần 1 1 Đợt 2 

10. 
Luật tố tụng hình sự 
(4922, 4926) 

TC 
Khối kiến thức 

GDCN 
3 5 tuần 1 1 Đợt 3 



 
 

STT 
 

Học phần 
 

BB/TC 
 

Khối kiến thức 
Số 

tín 
chỉ 

Phương 
thức học 

(tuần) 

Dự 
kiến số 
lớp LT 

Dự 
kiến số 
lớp TL 

Đợt 
trong 
học kỳ 

11. 

Kỹ năng đàm phán, 
soạn thảo hợp đồng 
trong hoạt động 
thương mại (4923, 
4929, 4928) 

TC 
Khối kiến thức 

GDCN 
2 5 tuần 2 3 Đợt 3 

12. 
Pháp luật về quản trị 
nhân sự (4923, 4926) 

TC 
Khối kiến thức 

GDCN 3 5 tuần 1 1 Đợt 3 

13. Luật đầu tư (4924) TC 
Khối kiến thức 

GDCN 2 5 tuần 1 1 Đợt 3 

14. 
Kỹ năng tư vấn hợp 
đồng trong lao động 
(4925) 

TC 
Khối kiến thức 

GDCN 2 5 tuần 1 1 Đợt 2 

15. 
Luật chứng khoán 
(4927) 

TC 
Khối kiến thức 

GDCN 3 5 tuần 1 2 Đợt 2 

16. 
Kinh tế học pháp luật 
(4927) 

TC 
Khối kiến thức 

GDCN 3 5 tuần 1 1 Đợt 3 

17. 
Pháp luật tài chính 
doanh nghiệp (4928) 

TC 
Khối kiến thức 

GDCN 2 5 tuần 1 1 Đợt 3 

18. 
Luật bảo vệ quyền lợi 
người tiêu dùng 
(4929) 

TC 
Khối kiến thức 

GDCN 2 5 tuần 1 1 Đợt 3 

 
* Đợt giảng 1: Từ ngày 10/08/2026 đến 13/09/2026 
* Đợt giảng 2: Từ ngày 14/09/2026 đến 18/10/2026 
* Đợt giảng 3: Từ ngày 19/10/2026 đến 22/11/2026 

Dự kiến thời gian thi: 
* Đợt 1: Từ ngày 26/10/2026 đến 22/11/2026 
* Đợt 2: Từ ngày 30/11/2026 đến 27/12/2026 
Lưu ý các môn có hình thức thi vấn đáp thi Đợt 2 
cuối kì 

 
Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2026 

TL. HIỆU TRƯỞNG 
KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
 

(Đã ký) 
 

Phạm Hoài Điệp 



 

  
BỘ TƯ PHÁP 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI 
 

DANH SÁCH CÁC MÔN HỌC, HỌC PHẦN TỔ CHỨC GIẢNG DẠY 
KHÓA 49 – NGÀNH LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ (4930 – 4932) 

HỌC KỲ I NĂM HỌC 2026 – 2027 

 
STT 

 
Học phần 

 
BB/TC 

 
Khối kiến 

thức 

Số 
tín 
chỉ 

Phương 
thức 
học 

(tuần) 

Dự 
kiến 

số lớp 
LT 

Dự 
kiến 

số lớp 
TL 

Đợt 
trong 
học 
kỳ 

1. Tiếng Anh pháp lý nâng cao 1 BB 
Kiến thức 

ngành Luật 
TMQT 

3 15 tuần 6  15 tuần 

2. Luật đầu tư quốc tế BB 
Kiến thức 

ngành Luật  
3 15 tuần 2 3 15 tuần  

3. 
Pháp luật về thương mại hàng 
hóa quốc tế 

BB 
Kiến thức 

ngành Luật  2 5 tuần 2 3 Đợt 1 

4. Tập quán thương mại quốc tế BB 
Kiến thức 

ngành Luật 
TMQT  

2 5 tuần 2 3 Đợt 3 

 
5. 

Luật tố tụng dân sự BB 
Khối kiến 

thức GDCN 
2 5 tuần 2 3 Đợt 3 

6. 
Pháp luật cộng đồng Asean 
(4930) 

TC 
Khối kiến 

thức GDCN 
2 5 tuần 1 1 Đợt 2 

7. 
Các cam kết hội nhập kinh tế 
quốc tế của Việt Nam (4930, 
4931, 4932) 

TC 
Khối kiến 

thức GDCN 
3 5 tuần 2 3 Đợt 2 

8. 
Pháp luật hải quan (4931, 
4932) 

TC 
Khối kiến 

thức GDCN 
2 5 tuần 1 2 Đợt 2 

 
* Đợt giảng 1: Từ ngày 10/08/2026 đến 13/09/2026 
* Đợt giảng 2: Từ ngày 14/09/2026 đến 18/10/2026 
* Đợt giảng 3: Từ ngày 19/10/2026 đến 22/11/2026 

Dự kiến thời gian thi: 
* Đợt 1: Từ ngày 26/10/2026 đến 22/11/2026 
* Đợt 2: Từ ngày 30/11/2026 đến 27/12/2026 
Lưu ý các môn có hình thức thi vấn đáp thi Đợt 2 
cuối kì 

 
Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2026 

TL. HIỆU TRƯỞNG 
KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
(Đã ký) 

 
 

Phạm Hoài Điệp 
 



 

BỘ TƯ PHÁP 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI 

 
DANH SÁCH CÁC MÔN HỌC, HỌC PHẦN TỔ CHỨC GIẢNG DẠY  

KHÓA 49 – NGÀNH NGÔN NGỮ ANH (4933-4935)  
HỌC KỲ I NĂM HỌC 2026 – 2027 

 

 
STT 

 
Học phần 

 
BB/TC 

 
Khối kiến thức 

 
Số 
tín 
chỉ 

Phương 
thức 
học 

(tuần) 

Dự 
kiến 
số 
lớp 
LT 

Dự 
kiến 
số 
lớp 
TL 

Đợt 
trong 
học 
kỳ 

1. Tiếng Anh pháp lý cơ bản 2 BB 
Kiến thức tiếng 
Anh pháp lý và 

nâng cao 
3 15 tuần 6  15 tuần 

2. Ngữ dụng học BB 
Kiến thức ngôn 
ngữ học Anh và 

văn hóa 
3 15 tuần 6  15 tuần  

3. Biên dịch 2 (xếp đợt 1) BB 
Kiến thức tiếng 
Anh pháp lý và 

nâng cao 
2 5 tuần 3  Đợt 1 

4. Phiên dịch (xếp đợt 2) BB 
Kiến thức tiếng 
Anh pháp lý và 

nâng cao 
2 5 tuần 3  Đợt 2 

5. 
Kỹ năng đàm phán (4933, 4934, 
4935) 

TC 
Kiến thức tiếng 
Anh pháp lý và 

nâng cao 
2 5 tuần 3  Đợt 1 

6. 
Tiếng Anh pháp lí nâng cao 1 
(4933, 4934, 4935) 

TC 
Kiến thức tiếng 
Anh pháp lý và 

nâng cao 
3 5 tuần 6  Đợt 3 

 
* Đợt giảng 1: Từ ngày 10/08/2026 đến 13/09/2026 
* Đợt giảng 2: Từ ngày 14/09/2026 đến 18/10/2026 
* Đợt giảng 3: Từ ngày 19/10/2026 đến 22/11/2026 

Dự kiến thời gian thi: 
* Đợt 1: Từ ngày 26/10/2026 đến 22/11/2026 
* Đợt 2: Từ ngày 30/11/2026 đến 27/12/2026 
Lưu ý các môn có hình thức thi vấn đáp thi Đợt 2 
cuối kì 

 
Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2026 

TL. HIỆU TRƯỞNG 
KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
 

(Đã ký) 
 

Phạm Hoài Điệp 
 
 



 

BỘ TƯ PHÁP 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI 

 
DANH SÁCH CÁC MÔN HỌC, HỌC PHẦN 

TỔ CHỨC GIẢNG DẠY KHÓA 49 – SONG BẰNG LUẬT  
HỌC KỲ I NĂM HỌC 2026 – 2027 

 

 
 

STT 

 
 

Học phần 

 
 

BB/TC 

 
Khối kiến thức 

 
Số 
tín 
chỉ 

Phương 
thức 
học 

(tuần) 

Dự 
kiến 
số 
lớp 
LT 

Dự 
kiến 
số 
lớp 
TL 

Đợt 
trong 
học 
kỳ 

1. 
Luật hành chính và tố tụng hành 
chính 

BB Cốt lõi ngành 4 15 tuần 1 1 15 tuần 

2. Xây dựng văn bản pháp luật BB Cốt lõi ngành 2 5 tuần 1 1 Đợt 2 

3. Luật hình sự 1 BB Cốt lõi ngành 3 15 tuần 1 1 15 tuần  

4. Luật dân sự 1 BB Cốt lõi ngành 3 15 tuần 1 1 15 tuần 

 
* Đợt giảng 1: Từ ngày 10/08/2026 đến 13/09/2026 
* Đợt giảng 2: Từ ngày 14/09/2026 đến 18/10/2026 
* Đợt giảng 3: Từ ngày 19/10/2026 đến 22/11/2026 

Dự kiến thời gian thi: 
* Đợt 1: Từ ngày 26/10/2026 đến 22/11/2026 
* Đợt 2: Từ ngày 30/11/2026 đến 27/12/2026 
Lưu ý các môn có hình thức thi vấn đáp thi Đợt 2 
cuối kì 

 
Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2026 

TL. HIỆU TRƯỞNG 
KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
 

(Đã ký) 
 

Phạm Hoài Điệp 



 
BỘ TƯ PHÁP 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI 

 
DANH SÁCH CÁC MÔN HỌC, HỌC PHẦN 

TỔ CHỨC GIẢNG DẠY KHÓA 49 – SONG BẰNG LUẬT KINH TẾ  
HỌC KỲ I NĂM HỌC 2026 – 2027 

 

 
 

STT 

 
 

Học phần 

 
 

BB/TC 

 
Khối kiến thức 

 
Số tín 

chỉ 

Phương 
thức học 

(tuần) 

Dự 
kiến 
số 
lớp 
LT 

Dự 
kiến 

số lớp 
TL 

Đợt 
trong 
học 
kỳ 

1. 
Luật hành chính và tố 
tụng hành chính 

BB 
Thành phần cốt 

lõi ngành 
4 15 tuần 1 1 15 tuần  

2. 
Xây dựng văn bản pháp 
luật 

BB 
Thành phần cốt 

lõi ngành 2 5 tuần 1 1 Đợt 2 

3. Luật hình sự 1 BB 
Thành phần cốt 

lõi ngành 3 15 tuần 1 1 15 tuần  

4. Luật dân sự 1 BB 
Thành phần cơ 

sở ngành 
3 15 tuần 1 1 15 tuần  

5. Kinh tế vi mô BB 
Thành phần 

GDĐC 
3 15 tuần 1 1 15 tuần 

 
* Đợt giảng 1: Từ ngày 10/08/2026 đến 13/09/2026 
* Đợt giảng 2: Từ ngày 14/09/2026 đến 18/10/2026 
* Đợt giảng 3: Từ ngày 19/10/2026 đến 22/11/2026 

Dự kiến thời gian thi: 
* Đợt 1: Từ ngày 26/10/2026 đến 22/11/2026 
* Đợt 2: Từ ngày 30/11/2026 đến 27/12/2026 
Lưu ý các môn có hình thức thi vấn đáp thi Đợt 2 
cuối kì 

 
Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2026 

TL. HIỆU TRƯỞNG 
KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
 

(Đã ký) 
 

Phạm Hoài Điệp 



  

BỘ TƯ PHÁP 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI 

 
DANH SÁCH CÁC MÔN HỌC, HỌC PHẦN TỔ CHỨC GIẢNG DẠY 

KHÓA 50 – Ngành Luật (5001-5016) 
HỌC KỲ I NĂM HỌC 2026 – 2027 

 
STT 

 
Học phần 

 
BB/TC 

 
Khối kiến 

thức 

Số 
tín 
chỉ 

Phương 
thức học 

(tuần) 

Dự 
kiến số 
lớp LT 

Dự 
kiến số 
lớp TL 

Đợt 
trong 
học kỳ 

1. Chủ nghĩa xã hội hoa học BB 
Thành phần 

GDĐC 
2 5 tuần 8 16 

Đợt 
1,2 

2. Tiếng Anh 1 (1/2 khoá sau) BB 
Thành phần 

GDĐC 
3 15 tuần 10  

15 
tuần 

3. Tiếng Nga 1 (1/2 khoá sau) BB 
Thành phần 

GDĐC 
3 15 tuần 3  

15 
tuần 

4. Tiếng Pháp 1 (1/2 khoá sau) BB 
Thành phần 

GDĐC 
3 15 tuần 2  

15 
tuần 

5. Tiếng Trung 1 (1/2 khoá sau) BB 
Thành phần 

GDĐC 
3 15 tuần 3  

15 
tuần 

6. Tiếng Anh 2 (1/2 khoá đầu) BB 
Thành phần 

GDĐC 
4 15 tuần 16  

15 
tuần 

7. Tiếng Nga 2 (1/2 khoá đầu) BB 
Thành phần 

GDĐC 
4 15 tuần 3  

15 
tuần 

8. Tiếng Pháp 2 (1/2 khoá đầu) BB 
Thành phần 

GDĐC 
4 15 tuần 2  

15 
tuần 

9. Tiếng Trung 2 (1/2 khoá đầu) BB 
Thành phần 

GDĐC 
4 15 tuần 6  

15 
tuần 

10. 
Tiếng Việt Pháp lý 2 (áp 
dụng cho sinh viên nước 
ngoài) 

BB 
Thành phần 

GDĐC 4 15 tuần 1  
15 

tuần 

11. Luật hình sự 2 BB 
Thành phần cốt 

lõi ngành 
2 5 tuần 8 16 

Đợt 
2,3 

12. Luật dân sự 2 BB 
Thành phần cốt 

lõi ngành 
2 5 tuần 8 16 Đợt 1 

13. Luật thương mại 1 BB 
Thành phần cốt 

lõi ngành 
3 15 tuần 8 16 

15 
tuần 

14. 
Luật hôn nhân và gia đình 
(1/2 khoá đầu) 

BB 
Thành phần cốt 

lõi ngành 
3 15 tuần 4 8 

15 
tuần 

15. 
Xây dựng văn bản pháp luật 
(1/2 khoá sau) 

BB 
Thành phần cốt 

lõi ngành 
2 5 tuần 4 8 Đợt 3 

16. Luật học so sánh TC 
Thành phần cơ 

sở ngành 
2 5 tuần 3 6 

Đợt 
2,3 



  

 
STT 

 
Học phần 

 
BB/TC 

 
Khối kiến 

thức 

Số 
tín 
chỉ 

Phương 
thức học 

(tuần) 

Dự 
kiến số 
lớp LT 

Dự 
kiến số 
lớp TL 

Đợt 
trong 
học kỳ 

17. Luật hiến pháp nước ngoài TC 
Thành phần cơ 

sở ngành 
2 5 tuần 3 6 Đợt 1 

18. Luật La Mã TC 
Thành phần cơ 

sở ngành 
2 5 tuần 2 4 Đợt 3  

19. 
Giới, bình đẳng giới trong 
chính sách và pháp luật 

TC 
Thành phần cơ 

sở ngành 
2 5 tuần 3 6 Đợt 3 

20. Luật tố tụng hành chính TC 
Thành phần cốt 

lõi ngành 
2 5 tuần 1 2 Đợt 1 

21. 
Luật sư, công chứng, chứng 
thực 

TC 
Thành phần cốt 

lõi ngành 
2 5 tuần 1 2 Đợt 3 

22. Tâm lý học tư pháp TC 
Khối kiến thức 

GDCN 
2 5 tuần 2 4 Đợt 1 

23. Tâm lý học tội phạm TC 
Thành phần cốt 

lõi ngành 
2 5 tuần 2 4 Đợt 3 

24. 
Pháp luật về phòng chống 
tham nhũng 

TC 
Thành phần cốt 

lõi ngành 
2 5 tuần 1 2 Đợt 3 

25. 
Tư pháp đối với người chưa 
thành niên 

TC 
Thành phần cốt 

lõi ngành 
2 5 tuần 1 2 Đợt 2 

26. Luật môi trường TC 
Thành phần cốt 

lõi ngành 
3 5 tuần 2 4 Đợt 2 

27. 
Kỹ năng chung về tư vấn 
pháp luật 

TC 
Thành phần cốt 

lõi ngành 
2 5 tuần 2 4 Đợt 2 

28. 
Kỹ năng nghiên cứu và phân 
tích án lệ 

TC 
Thành phần cốt 

lõi ngành 
2 5 tuần 1 2 Đợt 1 

 
* Đợt giảng 1: Từ ngày 10/08/2026 đến 13/09/2026 
* Đợt giảng 2: Từ ngày 14/09/2026 đến 18/10/2026 
* Đợt giảng 3: Từ ngày 19/10/2026 đến 22/11/2026 

Dự kiến thời gian thi: 
* Đợt 1: Từ ngày 26/10/2026 đến 22/11/2026 
* Đợt 2: Từ ngày 30/11/2026 đến 27/12/2026 
Lưu ý các môn có hình thức thi vấn đáp thi Đợt 2 
cuối kì 

 
Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2026 

TL. HIỆU TRƯỞNG 
KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
 

(Đã ký) 
 

Phạm Hoài Điệp 



  

BỘ TƯ PHÁP 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI 

 
DANH SÁCH CÁC MÔN HỌC, HỌC PHẦN TỔ CHỨC GIẢNG DẠY 

 KHÓA 50 – Ngành Luật Kinh tế (5017-5024) 
HỌC KỲ I NĂM HỌC 2026 – 2027 

 
STT 

 
Học phần 

 
BB/TC 

 
Khối kiến 

thức 

Số 
tín 
chỉ 

Phương 
thức học 

(tuần) 

Dự 
kiến số 
lớp LT 

Dự 
kiến số 
lớp TL 

Đợt 
trong 
học kỳ 

1. Luật thương mại 1 BB 
Thành phần cốt 

lõi ngành 
3 15 tuần 4 8 

15 
tuần 

2. Kinh tế chính trị Mác - Lênin BB 
Thành phần 

GDĐC 
2 5 tuần 4 8 Đợt 1 

3. Luật dân sự 2 BB 
Thành phần cốt 

lõi ngành 
2 5 tuần 4 8 Đợt 3 

4. Luật tài chính BB 
Thành phần cốt 

lõi ngành 
3 15 tuần 4 8 

15 
tuần 

5. Luật môi trường BB 
Thành phần cốt 

lõi ngành 
3 15 tuần 4 8 

15 
tuần 

6. 
Lập luận pháp lý và kỹ năng 
viết trong nghề luật 

BB 
Thành phần cơ 

sở ngành 
2 5 tuần 4 8 Đợt 3 

7. Tiếng Anh 2 BB 
Thành phần 

GDĐC 
4 15 tuần 8  

15 
tuần 

8. Tiếng Nga 2 BB 
Thành phần 

GDĐC 
4 15 tuần 1  

15 
tuần 

9. Tiếng Trung 2 BB 
Thành phần 

GDĐC 
4 15 tuần 2  

15 
tuần 

10. Tiếng Pháp 2 BB 
Thành phần 

GDĐC 
4 15 tuần 1  

15 
tuần 

11. Kinh tế học pháp luật  TC 
Thành phần cơ 

sở ngành 
2 5 tuần 4 8 Đợt 2 

 
* Đợt giảng 1: Từ ngày 10/08/2026 đến 13/09/2026 
* Đợt giảng 2: Từ ngày 14/09/2026 đến 18/10/2026 
* Đợt giảng 3: Từ ngày 19/10/2026 đến 22/11/2026 

Dự kiến thời gian thi: 
* Đợt 1: Từ ngày 26/10/2026 đến 22/11/2026 
* Đợt 2: Từ ngày 30/11/2026 đến 27/12/2026 
Lưu ý các môn có hình thức thi vấn đáp thi Đợt 2 
cuối kì 

 
Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2026 

TL. HIỆU TRƯỞNG 
KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
 

(Đã ký) 
 

Phạm Hoài Điệp 
 



  

BỘ TƯ PHÁP 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI 

 
DANH SÁCH CÁC MÔN HỌC, HỌC PHẦN TỔ CHỨC GIẢNG DẠY  

KHÓA 50 – Ngành Luật Thương mại quốc tế (5025-5027) 
HỌC KỲ I NĂM HỌC 2026 – 2027 

 
STT 

 
Học phần 

 
BB/TC 

 
Khối kiến 

thức 

Số 
tín 
chỉ 

Phương 
thức học 

(tuần) 

Dự 
kiến số 
lớp LT 

Dự 
kiến số 
lớp TL 

Đợt 
trong 
học kỳ 

1. Chủ nghĩa xã hội khoa học BB 
Thành phần 

GDĐC 
2 5 tuần 2 3 Đợt 3 

2. Luật thương mại 1 BB 
Thành phần cốt 

lõi ngành 
3 15 tuần 2 3 

15 
tuần 

3. Luật hình sự 2 BB 
Thành phần cốt 

lõi ngành 
2 5 tuần 2 3 Đợt 1 

4. Luật dân sự 2 BB 
Thành phần cốt 

lõi ngành 
2 5 tuần 2 3 Đợt 2 

5. 
Lập luận pháp lý và kỹ năng 
viết trong nghề luật 

BB 
Thành phần cơ 

sở ngành 
2 5 tuần 2 3 Đợt 1 

6. 
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 
Nam 

BB 
Thành phần 

GDĐC 
2 5 tuần 2 3 Đợt 2 

7. Luật hôn nhân và gia đình BB 
Thành phần cốt 

lõi ngành 
3 15 tuần 2 3 

15 
tuần 

8. 
Pháp luật về thương mại 
hàng hóa quốc tế 

TC 
Thành phần cơ 

sở ngành 
2 5 tuần 2 3 Đợt 3 

 
* Đợt giảng 1: Từ ngày 10/08/2026 đến 13/09/2026 
* Đợt giảng 2: Từ ngày 14/09/2026 đến 18/10/2026 
* Đợt giảng 3: Từ ngày 19/10/2026 đến 22/11/2026 

Dự kiến thời gian thi: 
* Đợt 1: Từ ngày 26/10/2026 đến 22/11/2026 
* Đợt 2: Từ ngày 30/11/2026 đến 27/12/2026 
Lưu ý các môn có hình thức thi vấn đáp thi Đợt 2 
cuối kì 

 
Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2026 

TL. HIỆU TRƯỞNG 
KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
 

(Đã ký) 
 

Phạm Hoài Điệp 



  

BỘ TƯ PHÁP 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI 

 
DANH SÁCH CÁC MÔN HỌC, HỌC PHẦN TỔ CHỨC GIẢNG DẠY  

KHÓA 50 – Ngành Ngôn ngữ Anh (5028-5030) 
HỌC KỲ I NĂM HỌC 2026 – 2027 

 
STT 

 
Học phần 

 
BB/TC 

 
Khối kiến 

thức 

Số 
tín 
chỉ 

Phương 
thức học 

(tuần) 

Dự 
kiến số 
lớp LT 

Dự 
kiến số 
lớp TL 

Đợt 
trong 
học kỳ 

1. Tiếng Anh Nghe 3A (B2.2) BB 
Khối kiến thức 

ngành Ngôn 
ngữ Anh 

2 15 tuần 2 3 

15 
tuần 

2. Tiếng Anh Nói 3A (B2.2) BB 
Khối kiến thức 

ngành Ngôn 
ngữ Anh 

3 15 tuần 2 3 

15 
tuần 

3. Tiếng Anh Đọc 3B (B2.2) BB 
Khối kiến thức 

ngành Ngôn 
ngữ Anh 

2 15 tuần 2 3 

15 
tuần 

4. Tiếng Anh Viết 3B (B2.2) BB 
Khối kiến thức 

ngành Ngôn 
ngữ Anh 

2 15 tuần 2 3 

15 
tuần 

5. Chủ nghĩa XHKH BB 
Khối kiến thức 

GDĐC 
2 5 tuần 2 3 Đợt 1 

6. Tư tưởng Hồ Chí Minh BB 
Khối kiến thức 

GDĐC 
2 5 tuần 2 3 Đợt 2 

 
* Đợt giảng 1: Từ ngày 10/08/2026 đến 13/09/2026 
* Đợt giảng 2: Từ ngày 14/09/2026 đến 18/10/2026 
* Đợt giảng 3: Từ ngày 19/10/2026 đến 22/11/2026 

Dự kiến thời gian thi: 
* Đợt 1: Từ ngày 26/10/2026 đến 22/11/2026 
* Đợt 2: Từ ngày 30/11/2026 đến 27/12/2026 
Lưu ý các môn có hình thức thi vấn đáp thi Đợt 2 
cuối kì 

 
Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2026 

TL. HIỆU TRƯỞNG 
KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
 

(Đã ký) 
 

Phạm Hoài Điệp 
 

 



 

BỘ TƯ PHÁP 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI 

 
DANH SÁCH CÁC MÔN HỌC, HỌC PHẦN TỔ CHỨC GIẢNG DẠY 

KHÓA 50 – Ngành Luật Chất lượng cao (5031-5036) 
HỌC KỲ I NĂM HỌC 2026 – 2027 

 
STT 

 
Học phần 

 
BB/ 
TC 

 
Khối kiến 

thức 

Số 
tín 
chỉ 

Phương 
thức học 

(tuần) 

Dự 
kiến số 
lớp LT 

Dự 
kiến số 
lớp TL 

Đợt 
trong 
học kỳ 

1. Chủ nghĩa xã hội khoa học BB 
Thành phần 

GDĐC 
2 5 tuần 3 12 Đợt 2 

2. 
Legal reasoning and writing 
skills (Kỹ năng lập luận và viết 
dành cho nghề luật) 

BB 
Thành phần cơ 

sở ngành 
2 5 tuần 3 12 Đợt 1 

3. Luật thương mại 1 BB 
Thành phần cốt 

lõi ngành 
3 15 tuần 3 12 

15 
tuần 

4. 
Criminal Law Module 2 (Luật 
hình sự 2) 

BB 
Thành phần cốt 

lõi ngành 
2 5 tuần 3 12 Đợt 2 

5. Luật dân sự 2 BB 
Thành phần cốt 

lõi ngành 
2 5 tuần 3 12 Đợt 3 

6. Luật hôn nhân và gia đình BB 
Thành phần cốt 

lõi ngành 
3 15 tuần 3 12 

15 
tuần 

7. 
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 
Nam 

BB 
Thành phần cốt 

lõi ngành 
2 5 tuần 3 12 Đợt 3 

8. 
Kỹ năng chung tư vấn pháp luật 
(5031, 5032, 5033, 5034) 

TC 
Thành phần cơ 

sở ngành 
2 5 tuần 2 8 Đợt 1 

9. Comparative law (5036) TC 
Thành phần cơ 

sở ngành 
2 5 tuần 1 2 Đợt 3 

10. 
Presentation skills for lawyer in 
adversarial context (Kỹ năng 
tranh tụng của nghề luật) (5035) 

TC 
Thành phần cơ 

sở ngành 
2 5 tuần 1 2 Đợt 2 

 
* Đợt giảng 1: Từ ngày 10/08/2026 đến 13/09/2026 
* Đợt giảng 2: Từ ngày 14/09/2026 đến 18/10/2026 
* Đợt giảng 3: Từ ngày 19/10/2026 đến 22/11/2026 

Dự kiến thời gian thi: 
* Đợt 1: Từ ngày 26/10/2026 đến 22/11/2026 
* Đợt 2: Từ ngày 30/11/2026 đến 27/12/2026 
Lưu ý các môn có hình thức thi vấn đáp thi Đợt 2 
cuối kì 
 

 
Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2026 

TL. HIỆU TRƯỞNG 
KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
 

(Đã ký) 
 

Phạm Hoài Điệp 



 

 
BỘ TƯ PHÁP 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI 
 

DANH SÁCH CÁC MÔN HỌC, HỌC PHẦN TỔ CHỨC GIẢNG DẠY 
KHÓA 50 – Ngành Luật Kinh tế Chất lượng cao (5037-5038) 

HỌC KỲ I NĂM HỌC 2026 – 2027 

 
STT 

 
Học phần 

 
BB/TC 

 
Khối kiến 

thức 

Số 
tín 
chỉ 

Phương 
thức học 

(tuần) 

Dự 
kiến số 
lớp LT 

Dự 
kiến số 
lớp TL 

Đợt 
trong 
học kỳ 

1. 
Nghề luật và đạo đức nghề 
luật 

BB 
Thành phần cơ 

sở ngành 
2 5 tuần 1 4 Đợt 1 

2. 
Legal reasoning and writing 
skills (Kỹ năng lập luận và 
viết dành cho nghề luật) 

BB 
Thành phần cơ 

sở ngành 
2 5 tuần 1 4 Đợt 3 

3. Luật dân sự 2 BB 
Thành phần cốt 

lõi ngành 
2 5 tuần 1 4 Đợt 2 

4. Luật thương mại 1 BB 
Thành phần cốt 

lõi ngành 
3 15 tuần 1 4 

15 
tuần 

5. Luật hôn nhân và gia đình BB 
Thành phần cốt 

lõi ngành 
3 15 tuần 1 4 

15 
tuần 

6. Luật tố tụng hình sự BB 
Thành phần cốt 

lõi ngành 
3 15 tuần 1 4 

15 
tuần 

7. Chủ nghĩa xã hội khoa học BB 
Thành phần cốt 

lõi ngành 
2 5 tuần 1 4 Đợt 3 

 8. 
International finance (Tài 
chính quốc tế) 

TC 
Thành phần cơ 

sở ngành 
2 5 tuần 1 4 Đợt 2 

 
* Đợt giảng 1: Từ ngày 10/08/2026 đến 13/09/2026 
* Đợt giảng 2: Từ ngày 14/09/2026 đến 18/10/2026 
* Đợt giảng 3: Từ ngày 19/10/2026 đến 22/11/2026 

Dự kiến thời gian thi: 
* Đợt 1: Từ ngày 26/10/2026 đến 22/11/2026 
* Đợt 2: Từ ngày 30/11/2026 đến 27/12/2026 
Lưu ý các môn có hình thức thi vấn đáp thi Đợt 2 
cuối kì 

 
Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2026 

TL. HIỆU TRƯỞNG 
KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
 

(Đã ký) 
 

Phạm Hoài Điệp 
 


